
LỚP: CN KHQL K7

X
ã
 h

ộ
i 

h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

C
ơ

 s
ở

 v
ă
n

 h
ó
a
 V

iệ
t 

N
a
m

 (
2
)

T
in

 h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

N
g
ô
n

 n
g
ữ

 T
à
y
 N

ù
n

g
 1

 (
3
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 1
 (

4
)

N
h

ữ
n

g
 N

L
C

B
 c

ủ
a
 c

h
ủ

 n
g
h

ĩa
 

M
á
c 

L
ên

in
 (

5
)

M
ỹ
 h

ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

D
â
n

 t
ộ
c 

h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

L
o
g
ic

 h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

T
h

ố
n

g
 k

ê 
x
ã
 h

ộ
i 

h
ọ
c 

(2
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 2
 (

3
)

N
g
ô
n

 n
g
ữ

 T
à
y
 N

ù
n

g
 2

 (
3
)

Đ
ư

ờ
n

g
 l

ố
i 

cá
ch

 m
ạ
n

g
 c

ủ
a
 

Đ
ả
n

g
 C

S
 V

iệ
t 

N
a
m

 (
3
)

T
â
m

 l
í 

h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

K
in

h
 t

ế 
h

ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

T
ư

 t
ư

ở
n

g
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h
 (

2
)

L
ịc

h
 s

ử
 v

ă
n

 m
in

h
 t

h
ế 

g
iớ

i 
(2

)

T
iế

n
g
 V

iệ
t 

th
ự

c 
h

à
n

h
 (

2
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 3
 (

3
)

P
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 đ
iề

u
 t

ra
 X

H
 h

ọ
c 

(2
)

K
h

o
a
 h

ọ
c 

q
u

ả
n

 l
í 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

4
)

T
ô
n

 g
iá

o
 h

ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

N
h

à
 n

ư
ớ

c 
v
à
 P

L
 đ

ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

P
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p

 l
u

ậ
n

 N
C

K
H

 (
2
)

L
ý
 t

h
u

y
ết

 h
ệ 

th
ố
n

g
 (

2
)

L
ịc

h
 s

ử
 t

ư
 t

ư
ở

n
g
 q

u
ả
n

 l
í 

(4
)

T
h

ự
c 

tế
 c

h
u

y
ên

 m
ô
n

 Q
L

 1
 (

3
)

K
ĩ 

th
u

ậ
t 

so
ạ
n

 t
h

ả
o
 v

ă
n

 b
ả
n

 (
2
)

T
iế

n
g
 A

n
h

 c
h

u
y
ên

 n
g
à
n

h
 

Q
u

ả
n

 l
ý
 (

4
)

Q
u

ả
n

 l
í 

n
g
u

ồ
n

 n
h

â
n

 l
ự

c 
(4

)

Q
u

ả
n

 l
í 

k
h

u
 v

ự
c 

cô
n

g
 (

3
)

H
à
n

h
 c

h
ín

h
 h

ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

M
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 v

à
 p

h
á
t 

tr
iể

n
 b

ền
 

v
ữ

n
g
 (

2
)

T
ổ
 c

h
ứ

c 
h

ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

3
)

L
u

ậ
t 

h
à
n

h
 c

h
ín

h
 (

2
)

C
h

ín
h

 t
rị

 h
ọ
c 

đ
ạ
i 

cư
ơ

n
g
 (

2
)

T
à
i 

ch
ín

h
 c

ô
n

g
 (

3
)

Q
u

ả
n

 l
í 

ch
ấ
t 

lư
ợ

n
g
 (

3
)

Q
u

ả
n

 l
í 

d
ự

 á
n

 (
3
)

N
g
h

iệ
p

 v
ụ

 t
h

ư
 k

í 
v
ă
n

 p
h

ò
n

g
 (

2
)

Q
u

ả
n

 l
í 

h
à
n

h
 v

i 
tr

o
n

g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 

(2
)

T
h

ự
c 

tế
 c

h
u

y
ên

 m
ô
n

 Q
L

 2
 (

2
)

P
h

á
p

 l
u

ậ
t 

V
iệ

t 
N

a
m

 v
ề 

cá
c 

v
ấ
n

 

đ
ề 

x
ã
 h

ộ
i 

(2
)

L
u

ậ
t 

la
o
 đ

ộ
n

g
 (

2
)

C
h

ín
h

 s
á
ch

 x
ã
 h

ộ
i 

v
ề 

d
â
n

 t
ộ
c 

th
iể

u
 s

ố
 (

2
)

C
h

ín
h

 s
á
ch

 p
h

ò
n

g
 c

h
ố
n

g
 t

ệ 

n
ạ
n

 x
ã
 h

ộ
i 

(2
)

B
ả
o
 h

iể
m

 x
ã
 h

ộ
i 

(2
)

C
h

ứ
c 

d
a
n

h
 v

à
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ
n

 C
C

-

V
C

 (
2
)

Đ
ịn

h
 m

ứ
c 

la
o
 đ

ộ
n

g
 (

3
)

T
iề

n
 l

ư
ơ

n
g
 v

à
 t

h
u

 n
h

ậ
p

 (
3
)

K
in

h
 t

ế 
h

ọ
c 

n
h

â
n

 l
ự

c 
(3

)

C
h

ín
h

 s
á
ch

 l
a
o
 đ

ộ
n

g
 v

à
 v

iệ
c 

là
m

 (
3
)

C
h

ín
h

 s
á
ch

 x
ó
a
 đ

ó
i 

g
iả

m
 

n
g
h

èo
 (

3
)

C
h

ín
h

 s
á
ch

 b
ả
o
 đ

ả
m

 x
ã
 h

ộ
i 

(3
)

K
h

o
a
 h

ọ
c 

ch
ín

h
 s

á
ch

 (
4
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 t
ố
t 

n
g
h

iệ
p

 (
3
)

V
ă
n

 h
ó
a
 v

à
 đ

ạ
o
 đ

ứ
c 

q
u

ả
n

 l
ý
 (

3
)

TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP TKHP

1 DTZ0956120072   NGUYỄN THỊ TRANG 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3.27 135 Giỏi

2 DTZ0956120153   BẾ THỊ THU TRANG 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 2 1 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 4 2 1 3 3 3 4 2 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2.94 135 Khá 7

3 DTZ0956120068   NỊNH THỊ THUÝ 3 2 3 1 3 3 2 3 1 4 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2.74 135 Khá 6

4 DTZ0956120053   TRẦN THỊ PHƯỢNG 2 3 2 4 3 2 3 2 1 3 4 1 4 3 4 1 3 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2.71 135 Khá

5 DTZ0956120017   VƯƠNG THỊ HỢI 2 2 2 3 2 2 3 3 1 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1 4 2.61 135 Khá

6 DTZ0956120215   LANG THỊ KHÁNH VÂN 1 2 1 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 2 1 4 3 1 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2.60 135 Khá 6

7 DTZ0956120193   THÁI HÀ MY 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2.59 135 Khá 6

8 DTZ0956120155   NGUYỄN THU TRANG 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2.58 135 Khá 14

9 DTZ0956120217   MAI THANH THƯ 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 3 1 4 3 2 1 3 3 2 3 2 3 4 4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2.55 135 Khá

10 DTZ0956120094   PHẠM THỊ HIỀN DỊU 2 1 1 1 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 1 4 2 3 1 3 2 4 2 1 2 2 4 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 2 3 2.54 135 Khá 8

11 DTZ0956120178   HOÀNG THỊ THU HIỀN 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 2.53 135 Khá

12 DTZ0956120107   NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 1 3 4 1 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 1 4 2.52 135 Khá 7

13 DTZ0956120188   NGUYỄN TRUNG KIÊN 3 2 4 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2.51 135 Khá 10

14 DTZ0956120219   TRƯƠNG ĐỨC THẮNG 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2.51 135 Khá

15 DTZ0956120067   BÙI THỊ THUÝ 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 2 1 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.51 135 Khá

16 DTZ0956120034   ĐÀM THỊ PHƯƠNG LINH 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 1 3 2.50 135 Khá 6

17 DTZ0956120078   TRỊNH THỊ YÊN 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2.48 135 Trung Bình 6

18 DTZ0956120203   HOÀNG THỊ THU THẢO 2 1 2 3 3 2 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 3 1 2 4 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2.41 135 Trung Bình 10

19 DTZ0956120207   NGUYỄN THỊ DƯƠNG TRANG 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 4 2.39 135 Trung Bình

20 DTZ0956120140   HOÀNG THỊ THƠM 1 4 2 4 2 2 3 2 2 3 1 4 2 2 1 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 4 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2.36 135 Trung Bình

21 DTZ0956120013   NGUYỄN THIÊN DUY 2 3 2 3 1 3 3 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2.30 135 Trung Bình 9

22 DTZ0956120210   MA VĂN TRUNG 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 4 1 3 3 2 3 2 4 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.24 135 Trung Bình 11

23 DTZ0956120129   VƯƠNG THỊ NHUNG 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2.23 135 Trung Bình 6

24 DTZ0956120187   HOÀNG TRỌNG HUỲNH 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 4 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2.22 135 Trung Bình

25 DTZ0956120174   VÀ A DI 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.19 135 Trung Bình 10

26 DTZ0956120202   HOÀNG ĐỨC THẮNG 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 2.19 135 Trung Bình 12

27 DTZ0956120131   BẾ THỊ NHUNG 1 3 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2.16 135 Trung Bình 13

28 DTZ0956120214   LƯƠNG VĂN TUYÊN 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 1 2 4 1 1 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2.16 135 Trung Bình 9

29 DTZ0956120218   NGUYỄN THỊ DANH NGÂN 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 1 1 2 2 2 4 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2.10 135 Trung Bình 8

30 DTZ0956120200   NGUYỄN VĂN THẠCH 1 1 2 1 4 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 3 3 1 2 1 1 2 4 2 1 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 2.10 135 Trung Bình 9

31 DTZ0956120059   TRẦN MINH TÂM 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 1 1 2 3 2 3 2.09 135 Trung Bình 7

32 DTZ0956120212   TRỊNH THỊ TƯ 2 4 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2.09 135 Trung Bình 10

33 DTZ0956120169   LÊ HOÀNG QUỲNH ANH 1 1 3 3 1 4 2 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2.07 135 Trung Bình 8

34 DTZ0956120149   MA LỆ THUỶ 1 1 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2.07 135 Trung Bình 6

35 DTZ0956120139   HOÀNG VĂN TƯ 1 4 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2.03 135 Trung Bình 13

36 DTZ0956120221   NGUYỄN THỊ LY LY 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2.02 135 Trung Bình 12
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